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Đ a ch  chi nhánh t i Hà N i: phòng 1103, Tòa nhà O; ph  T; ph ng N, qu n Đ,ị ỉ ạ ộ ố ườ ậ
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Ng i đ i di n theo y quy n: Ch  Vũ H ng Vân ườ ạ ệ ủ ề ị ồ
(văn b n y quy n s  01/UQ-QĐ ngày 09/02/2017. ả ủ ề ố
 (Anh D, ch  Vân  có m t t i phiên tòa).ị ặ ạ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo đ n kh i ki n ngày 01  tháng 7   năm 2017, đ n s a đ i, b  sungơ ở ệ ơ ử ổ ổ
ngày 15 tháng 7 năm 2017 và các b n t  khai trong quá trình gi i quy t v  án,ả ự ả ế ụ
cũng nh  t i phiên tòa s  th m nguyên đ nư ạ ơ ẩ ơ  là anh Nguy n Duy Dễ   trình bày: 

 Ngày 01/06/2015  anh  và Công ty TNHH D ch v  tr  thính Q(sau đây g iị ụ ợ ọ
là Công ty Q) ký H p đ ng công vi c, th i h n h p đ ng 03 tháng, t  ngày  01ợ ồ ệ ờ ạ ợ ồ ừ
tháng 6  năm 2015 đ n  ngày 31 tháng 8  năm 2015,  m c  l ng  20.000.000ế ứ ươ
đ ng/tháng, ph  c p  ăn tr a 25.000đ ng/ngày. ồ ụ ấ ư ồ

Ngày 01 tháng 9 năm 2015 anh và Chi nhánh  Công ty  Q t i Hà N i ký h pạ ộ ợ
đ ng  lao đ ng xác  đ nh  th i  h nồ ộ ị ờ ạ   01 năm, t  ngày 01/09/2015 đ n ngàyừ ế
31/08/2016 v i ch c danh chuyên môn: Tr ng chi nhánh Hà N i. M c l ngớ ứ ưở ộ ứ ươ
chính ghi trong h p đ ng là 9.238.000 đ ng. Đ c ph  c p ăn tr a gi a ca.ợ ồ ồ ượ ụ ấ ư ữ

Đ n tháng 01 năm 2016 m c l ng c a anh đ c nâng lên là 10.430.000ế ứ ươ ủ ượ
đ ng/tháng.ồ

 Th c t   hàng tháng anh đ c nh n  ự ế ượ ậ 21.000.000 đ ng, bao g m ti n l ngồ ồ ề ươ
là 20.000.000 đ ng và ph  c p xăng xe, đi n tho i là 1000.000 đ ng.ồ ụ ấ ệ ạ ồ

Ngoài ra anh đ c ti n  ăn tr a là 25.000 đ ng/ngày (650.000 đ ng/tháng).ượ ề ư ồ ồ

Nh  v y, t ng thu nh p hàng tháng c a anh là 21.650.000 đ ng.ư ậ ổ ậ ủ ồ

S  ti n 21.000.000 đ ng  anh nh n qua tài kho n do Công ty chuy n vàoố ề ồ ậ ả ể
cu i tháng.ố

Còn 650.000 đ ng anh nh n tr c ti p t  k  toán Công ty.ồ ậ ự ế ừ ế

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, anh nh n đ c thông báo c a bà Mai Kimậ ượ ủ
Thoa – Phó giám đ c  ph  trách nhân s  Công ty Qg i qua th  đi n t  thôngố ụ ự ử ư ệ ử
báo s  ch m d t h p đ ng lao đ ng v i anh vào ngày 31 tháng 01 năm 2016.ẽ ấ ứ ợ ồ ộ ớ

Ngoài ra anh nh n đ c m t s  th  nh : th  ngày 28/11/2015 v  báo cáoậ ượ ộ ố ư ư ư ề
hi u qu  công vi c; th  ngày 21/8/2015 v  vi c công ty khen anh đ  ký h pệ ả ệ ư ề ệ ể ợ
đ ng lao đ ng chính th c; th  ngày 18/12/2015 v  vi c s  đình ch  vai trò qu nồ ộ ứ ư ề ệ ẽ ỉ ả
lý chi nhánh c a anh t i Hà N i.ủ ạ ộ

Ngày  31/01/2016  anh nh n đ c quy t đ nh s  01/2016/QĐ-QĐHN c aậ ượ ế ị ố ủ
Chi nhánh Công ty  ch m d t h p đ ng lao đ ng  v i lý do: ấ ứ ợ ồ ộ ớ Xét đ n xin ch mơ ấ
d t h p đ ng lao đ ng c a anh Nguy n Duy D.ứ ợ ồ ộ ủ ễ

Anh không vi t  đ n xin ch m d t h p đ ng lao đ ng nh  trong quy tế ơ ấ ứ ợ ồ ộ ư ế
đ nh s   01/2016/QĐ-QĐHN đã đ  c p.ị ố ề ậ

Đ i chi u v i  quy đ nh t i kho n 1 Đi u 38 B  lu t lao đ ng thì vi cố ế ớ ị ạ ả ề ộ ậ ộ ệ
Công ty đ n ph ng ch m d t h p đ ng lao đ ng v i anh là trái pháp lu t.ơ ươ ấ ứ ợ ồ ộ ớ ậ
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Anh đ  ngh  Tòa án h y quy t đ nh đ n ph ng ch m d t h p đ ng laoề ị ủ ế ị ơ ươ ấ ứ ợ ồ
đ ng s  01/2016/QĐ-QĐHN  ngày 31/01/2016 c a Chi nhánh Công ty Q.ộ ố ủ

 Anh không yêu c u Công ty Q nh n tr  l i làm vi c vì h p đ ng lao đ ngầ ậ ở ạ ệ ợ ồ ộ
đã h t h n t  ngày 31/8/2016.ế ạ ừ

Anh yêu c u Công ty Qthanh toán:ầ

1, Ti n l ng do b  đ n ph ng ch m d t h p đ ng lao đ ng trái phápề ươ ị ơ ươ ấ ứ ợ ồ ộ
lu t theo đi u 41 B  lu t lao đ ng: 02 tháng x 20.000.000đ = 40.000.000 đ ng ậ ề ộ ậ ộ ồ

2, Ti n l ng nh ng ngày không  đ c làm vi c do Công ty ch m d t h pề ươ ữ ượ ệ ấ ứ ợ
đ ng lao đ ng trái pháp lu t là 07 tháng t  tháng 2/2016 đ n 31/8/2016:ồ ộ ậ ừ ế

07 tháng x 20.000.000 đ = 140.000.000 đ ng ồ

3, Ti n b o hi m xã h i:ề ả ể ộ

10.430.000 x 22% x 07 tháng = 16.062.000 đ ng ồ

4, B y ngày phép năm c a 07 tháng (2/2016 đ n 8/2016):ả ủ ế

20.000.000/ 26 ngày  x 07 ngày = 5.384.000 đ ngồ

5, Ti n ph  c p xăng xe, đi n tho i :ề ụ ấ ệ ạ

1.000.000đ x 07 tháng = 7.000.000 đ ng ồ

T ng c ng là:ổ ộ

40.000.000  đ  +  140.000.000đ  +16.602.000đ+  5.384.000đ+  7.000.000đ  =
208.466.000 đ ng.ồ

Anh và Công ty Qth a thu n v i nhau đ  ngh  Tòa án nhân dân qu n Baỏ ậ ớ ề ị ậ
Đình n i anh c  trú đ  gi i quy t v  án này. ơ ư ể ả ế ụ

       Ngoài ra anh không có yêu c u gì khác.ầ

Tr ng h p Công ty đ ng ý hòa gi i, anh s  rút yêu c u v  ti n ph  c pườ ợ ồ ả ẽ ầ ề ề ụ ấ

xăng xe và đi n tho i là 7.000.000 đ ng. Còn l i anh  yêu c u công ty ph i chiệ ạ ồ ạ ầ ả

tr  cho anh t t c  các kho n v i s  ti n là: 201.446.000 đ ng. ả ấ ả ả ớ ố ề ồ

T i văn b n tr  l i thông báo th  lý v  án cùng các l i khai trong quá trìnhạ ả ả ờ ụ ụ ờ
gi i  quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa s  th m, b  đ n là ả ế ụ ư ạ ơ ẩ ị ơ Công ty TNHH D chị
v  tr  thính Q trình bày:ụ ợ

Công ty TNHH D ch v  tr  thính Q(sau đây g i là Công ty Q) xác  nh n vị ụ ợ ọ ậ ề
th i gian vào làm vi c và ký h p đ ng  công vi c, h p đ ng lao đ ng, m cờ ệ ợ ồ ệ ợ ồ ộ ứ
l ng ghi trong h p đ ng lao đ ng  nh  anh D trình bày là đúng.ươ ợ ồ ộ ư

M c l ng c  b n c a anh D t  tháng 01 năm 2016 đ c nâng lên làứ ươ ơ ả ủ ừ ượ
10.430.000 đ ng/tháng và là m c l ng đóng b o hi m xã h i.ồ ứ ươ ả ể ộ

M c l ng c a anh D 6 tháng li n k  tr c khi ch m d t h p đ ng laoứ ươ ủ ề ề ướ ấ ứ ợ ồ
đ ng  là  20.000.000  đ ng/tháng  và  ph  c p  xăng  xe  đi n  tho i  1000.000ộ ồ ụ ấ ệ ạ
đ ng/tháng. T ng 21.000.000 đ ng/tháng.ồ ổ ồ
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Khi còn làm vi c t i Công ty Qthì  t ng thu nh p th ng xuyên hàng thángệ ạ ổ ậ ườ
c a anh D là h n 21.000.000 đ ng và đ c chuy n vào tài kho n c a anh D.ủ ơ ồ ượ ể ả ủ

G m : ồ + L ng th i gian (theo h p đ ng lao đ ng) : 9.238.000 đ ngươ ờ ợ ồ ộ ồ

+ Th a thu n b  sung theo v  trí công vi c: 10.762.000 đ ng (không cóỏ ậ ổ ị ệ ồ
th a thu n b ng văn b n).ỏ ậ ằ ả

+ H  tr  c m tr a: 625.000đ ng (25.000đ ng/ngày).ỗ ợ ơ ư ồ ồ

+ Ph  c p xăng xe, đi n tho i: 1000.000 đ ng.ụ ấ ệ ạ ồ

+Ti n g i xe: 125.000 đ ng/thángề ử ồ

Anh D yêu c u l y m c l ng 20.000.000 đ ng/tháng làm căn c  tính cácầ ấ ứ ươ ồ ứ
ch  đ  cho anh D là không có căn c  vì căn c  theo Đi u 14 c a Thông tế ộ ứ ứ ề ủ ư
47/2015/TT-BLĐTBXH  thì ti n l ng làm căn c  đ  tính các ch  đ  cho anh Dề ươ ứ ể ế ộ
là m c l ng đ c ghi trong h p đ ng lao đ ng s  05 ngày 01/9/2015. C  thứ ươ ượ ợ ồ ộ ố ụ ể
là 9.230.000 đ ng.ồ

Ngày 22/12/2015 Công ty  có g i  th  đi n  t  cho anh D đ  ch m d tử ư ệ ử ể ấ ứ
HĐLĐ v i anh D.ớ

Ngày 31/01/2016 Công ty có quy t đ nh ch m d t HĐLĐ v i anh D.ế ị ấ ứ ớ

Trong quy t đ nh ch m d t h p đ ng lao đ ng có nêu xét đ n xin ch mế ị ấ ứ ợ ồ ộ ơ ấ
d t h p đ ng lao đ ng c a anh D nh ng th c t  anh D không có đ n xin ch mứ ợ ồ ộ ủ ư ự ế ơ ấ
d t h p đ ng và hai bên không có th a thu n ch m d t h p đ ng lao đ ng.ứ ợ ồ ỏ ậ ấ ứ ợ ồ ộ

Trên th c t  lý do Công ty Q ch m d t h p đ ng lao đ ng v i anh D là:ự ế ấ ứ ợ ồ ộ ớ
Căn c  đi m a kho n 1 đi u 38 B  lu t lao đ ng, do anh D không hoàn thànhứ ể ả ề ộ ậ ộ
công vi c theo h p đ ng lao đ ng.ệ ợ ồ ộ

C  th  không hoàn thành:ụ ể
 + Anh D không xây d ng chi n l c k  ho ch phát tri n kinh doanh chiự ế ượ ế ạ ể

nhánh Hà N i.ộ
+ T  ch c và đi u hành nhân s  t i Chi nhánh Hà N i y u kém.ổ ứ ề ự ạ ộ ế
+ Không tri n khai theo dõi phân tích đánh giá k t qu  các ch ng trìnhể ế ả ươ

Maketinh qu ng cáo t i khu v c Hà N i.ả ạ ự ộ
Ch ng c  Công ty Qch ng minh anh D không hoàn thành nhi m v  này làứ ứ ứ ệ ụ

5 th  đi n t  c a giám đ c Công ty g i anh D đó là 5 th : ư ệ ử ủ ố ử ư
Th  ngày 25/12/2015 v  vi c thông báo s  ch m d t HĐLĐ v i anh D tư ề ệ ẽ ấ ứ ớ ừ

ngày 01/2/2016; 
Th  ngày 28/11/2015 v  đánh giá hi u qu  công vi c c a anh D t i chiư ề ệ ả ệ ủ ạ

nhánh Hà N i và đ a k  ho ch trong th i gian t i; ộ ư ế ạ ờ ớ
Th  ngày 21/8/2015 v  vi c trao đ i gi a D và anh Đ c v  quy n h n choư ề ệ ổ ữ ứ ề ề ạ

tr ng chi nhánh; ưở
Th  ngày 10/12/2015 v  vi c tăng c ng ki m soát n i b  chi nhánh n iư ề ệ ườ ế ộ ộ ộ

b  và đi u ch nh v  trí nhân viên; ộ ề ỉ ị
Th  ngày 18/12/2015 v  vi c anh D s  làm m t nhân viên Sale.ư ề ệ ẽ ộ
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Th  ngày 19/12/2015 v  vi c chuy n anh D sang làm nhân viên kinh doanhư ề ệ ể
và báo cáo hàng ngày.

 Ngoài các th  đó Công ty Q không còn ch ng c  nào khác ch ng minh anhư ứ ứ ứ
D không hoàn thành nhi m v .ệ ụ

Anh D làm vi c đ n h t ngày 31/01/2016 thì ngh  vi c theo quy t đ nhệ ế ế ỉ ệ ế ị
ch m d t h p d ng lao đ ng.ấ ứ ợ ồ ộ

Công ty Qđã thanh toán tr   anh D ả 35.154.000 đ ng bao g m: ồ ồ

1, Ti n l ng nh ng ngày phép ch a ngh : 2.487.000 đ ngề ươ ữ ư ỉ ồ

2, L ng và ph  c p tháng 1/2016 là 21.000.000 đ ngươ ụ ấ ồ

3, L ng tháng 13 : 11.667.000 đ ng.ươ ồ

Căn c  kho n 1 Đi u 38 B  lu t lao đ ng, Công ty ch m d t HĐLĐ đ iứ ả ề ộ ậ ộ ấ ứ ố
v i anh D là đúng pháp lu t.ớ ậ

Các yêu c u c a anh D nêu ra không có căn c . Đ  ngh  Tòa án không ch pầ ủ ứ ề ị ấ
nh n yêu c u c a anh D.ậ ầ ủ

Công ty và anh D đã th a thu n đ  ngh  Tòa án nhân dân qu n Ba Đình n iỏ ậ ề ị ậ ơ
anh D c  trú đ  gi i quy t v  án này.ư ể ả ế ụ

T i phiên tòa: ạ

     - Anh D v n gi  các yêu c u nh  đã trình bày.ẫ ữ ầ ư   

- Công ty Qtrình bày:

 Công ty Qkhông có Th a c lao đ ng t p th , Công ty có t  ch c côngỏ ướ ộ ậ ể ổ ứ
đoàn.

Công ty không có quy ch   đánh giá m c đ  hoàn thành nhi m v  c aế ứ ộ ệ ụ ủ
ng i lao đ ng, Công ty  ch  có n i quy lao đ ng đã đ c S  lao đ ng th ngườ ộ ỉ ộ ộ ượ ở ộ ươ
binh xã h i qu n ộ ậ Tân Bình thành ph  H  Chí Minh ố ồ  thông qua nh ng trong b n n iư ả ộ
quy không quy đ nh c  th  tiêu chí đánh giá m c đ  hoàn thành công vi c c aị ụ ể ứ ộ ệ ủ
ng i lao đ ng.ườ ộ

Công ty ch m d t h p đ ng lao đ ng v i anh D là đúng pháp lu t. ấ ứ ợ ồ ộ ớ ậ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n Ba Đình phát bi u quan đi m:ạ ệ ệ ể ậ ể ể

V  t  t ng: Tòa án nhân qu n Ba Đình th  lý và gi i quy t v  án là đúngề ố ụ ậ ụ ả ế ụ
th m quy n theo quy đ nh c a B  lu t  t  t ng dân s  (ng i  lao đ ng làẩ ề ị ủ ộ ậ ố ụ ự ườ ộ
nguyên đ n l a ch n Tòa án n i c  trú và đ c b  đ n đ ng ý).  V  ơ ự ọ ơ ư ượ ị ơ ồ ề vi c tuânệ
theo pháp lu t t  t ng c a Th m phán, H i đ ng xét x  s  th m, Th  ký Tòaậ ố ụ ủ ẩ ộ ồ ử ơ ẩ ư
án trong quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa s  th m đã ch p hànhả ế ụ ư ạ ơ ẩ ấ
đúng quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s .ị ủ ộ ậ ố ụ ự

Các  đ ng s   đã th c hi n đ y đ  quy n và  nghĩa v  c a mình theo quyươ ự ự ệ ầ ủ ề ụ ủ
đ nh c a B  lu t t  t ng dân s .ị ủ ộ ậ ố ụ ự
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V  vi c gi i quy t v  án:ề ệ ả ế ụ   Các tài li u ch ng c  có trong h  s  có đ  cănệ ứ ứ ồ ơ ủ
c  cho th y Công ty Qđ n ph ng ch m d t h p đ ng lao đ ng v i anh D làứ ấ ơ ươ ấ ứ ợ ồ ộ ớ
trái pháp lu t. M c l ng anh D nh n th ng xuyên trong m i kỳ tr  l ng làậ ứ ươ ậ ườ ỗ ả ươ
20.000.000 đ ng/tháng. ồ

 Đ  ngh  Tòa án ch p nh n yêu c u kh i ki n c a anh D. H y ề ị ấ ậ ầ ở ệ ủ ủ quy t đ nhế ị
s  01/2016/QĐ-QĐHN ngày 31/01/2016 c a Chi nhánh Công ty Qt i Hà N i vố ủ ạ ộ ề
vi c  ch m d t h p đ ng lao đ ng  đ i v i anh D. Ch p nh n yêu c u c a anhệ ấ ứ ợ ồ ộ ố ớ ấ ậ ầ ủ
D  không yêu c u Công ty nh n tr  l i làm vi c. ầ ậ ở ạ ệ

Công ty Qph i tr  anh D: ả ả

- Ti n l ng nh ng ngày anh D không đ c làm vi c t  tháng 02/2016 đ nề ươ ữ ượ ệ ừ ế
tháng 8/2016  là 07 tháng:

20.000.000 đ ng/thángồ   x  07 tháng =140.000.000 đ ng;ồ

- Hai tháng ti n l ng theo kho n 1 Đi u 42 B  lu t lao đ ng:ề ươ ả ề ộ ậ ộ

9.238.000 đ ng/thángồ   x  02 tháng = 18.456.000 đ ng;ồ

-   B o hi m xã h i, b o hi m y t :ả ể ộ ả ể ế
 10.430.000đ ng  x 22%/tháng x 7 tháng = 16.062.200 đ ng;ồ ồ
-  B i th ng thêm theo kho n 3 đi u 42 B  lu t lao đ ng: ồ ườ ả ề ộ ậ ộ

9.238.000 đ ng/thángồ   x  02 tháng = 18.456.000 đ ng;ồ

T ng c ng Công ty Qph i thanh toán tr  anh D:  193.014.000 đ ng.ổ ộ ả ả ồ
Bác các yêu c u b i th ng khác c a anh D  đ i v i Công ty Qvì không có ầ ồ ườ ủ ố ớ

căn c  pháp lu t.ứ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

V  t  t ng: ề ố ụ

 Anh Nguy n Duy D  là nguyên đ n c  trú t i ễ ơ ư ạ s  52, ngõ 294/11/6 ph  Đ iố ố ộ
C n, ph ng C ng V , qu n Ba Đình, Hà N i.  Ngày 20 tháng 12 năm 2017 anh D vàấ ườ ố ị ậ ộ
Công ty TNHH D ch v  tr  thính Qth a thu n v i nhau yêu c u Tòa án nhân dân qu n Baị ụ ợ ỏ ậ ớ ầ ậ
Đình n i anh D c  trú gi i quy t tranh ch p v  tr ng h p b  đ n ph ng ch m d t h pơ ư ả ế ấ ề ườ ợ ị ơ ươ ấ ứ ợ
đ ng lao đ ng gi a anh D và Công ty TNHH D ch v  tr  thính Q. ồ ộ ữ ị ụ ợ

Căn c    đi m b kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s , Tòa án nhân dân qu n Baứ ể ả ề ộ ậ ố ụ ự ậ
Đình gi i quy t v  án là đúng th m quy n. ả ế ụ ẩ ề

V  n i dung: ề ộ

 [1].  Ngày 01 tháng 6 năm 2015  anh Nguy n Duy D và Công ty TNHHễ
D ch v  tr  thính Q(sau đây g i là Công ty Q)  ký  H p đ ng công vi c, th iị ụ ợ ọ ợ ồ ệ ờ
h n h p đ ng 03 tháng, t  01/6/2015 đ n 31/8/2015, m c  l ng 20.000.000ạ ợ ồ ừ ế ứ ươ
đ ng/tháng, ăn tr a 25.000đ ng/ngày. ồ ư ồ

Ngày 01 tháng 9 năm 2015 anh D và  Chi nhánh Công ty Qt i  Hà N i kýạ ộ
h p đ ng  lao đ ng xác đ nh th i h n  01 năm t  ngày 01/9/2015 đ n ngàyợ ồ ộ ị ờ ạ ừ ế
31/8/2016. Ch c danh chuyên môn: Tr ng chi nhánh Hà N i. M c l ng chínhứ ưở ộ ứ ươ
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ghi trong h p đ ng là 9.238.000 đ ng. Đ c ph  c p ăn tr a gi a ca và hàngợ ồ ồ ượ ụ ấ ư ữ
tháng đ c h ng  ph  c p xăng xe, đi n tho i 1000.000 đ ng.ượ ưở ụ ấ ệ ạ ồ

T  tháng 01 năm 2016 m c l ng c a anh D đ c nâng lên là 10.430.000ừ ứ ươ ủ ượ
đ ng/tháng, đây cũng là m c l ng làm căn c  đ  Công ty Q đóng b o hi m xãồ ứ ươ ứ ể ả ể
h i cho anh D.ộ

Anh D làm vi c đ n h t tháng 12 năm 2015 thì ngh  vi c vì ngày 31 thángệ ế ế ỉ ệ
01 năm 2016 Chi nhánh Công ty Qcó quy t đ nh s  01/2016/QĐ-QĐHN ch mế ị ố ấ
d t h p đ ng lao đ ng  đ i v i anh D.ứ ợ ồ ộ ố ớ

Anh D cho r ng Công ty Qđ n ph ng ch m d t h p đ ng lao đ ng tráiằ ơ ươ ấ ứ ợ ồ ộ
pháp lu t, anh đ  ngh  Tòa án h y quy t đ nh s   01/2016/QĐ-QĐHN  ngàyậ ề ị ủ ế ị ố
31/01/2016 c a Chi nhánh Công ty Q và b i th ng 07 tháng ti n l ng nh ngủ ồ ườ ề ươ ữ
ngày không đ c làm vi c t  tháng 2 /2016 đ n tháng 8/2016, ti n b o hi m xãượ ệ ừ ế ề ả ể
h i, b o hi m y t , 07 ngày phép, 02 ti n l ng theo đi u 42 B  lu t lao đ ng,ộ ả ể ế ề ươ ề ộ ậ ộ
v i  m c  l ng  21.000.000  đ ng/tháng.  T ng  s  ti n  anh  D  yêu  c uớ ứ ươ ồ ổ ố ề ầ
208.466.000 đ ng.ồ

Công ty Qcho r ng anh D th ng xuyên không hoàn thành công vi c  theoằ ườ ệ
h p đ ng lao đ ng nên ch m d t h p đ ng lao đ ng v i anh D theo đi m aợ ồ ộ ấ ứ ợ ồ ộ ớ ể
kho n 1 Đi u 38 B  lu t lao đ ng.ả ề ộ ậ ộ

[2]. Xét th y, t i quy t đ nh s  06/2012/QĐ-QĐ ngày 15 tháng 5 năm 2012ấ ạ ế ị ố
c a Giám đ c Công ty Q v  vi c b  nhi m Giám đ c Chi nhánh thì Chi  nhánhủ ố ề ệ ổ ệ ố
Công ty Qt i Hà N i đ c ký h p đ ng lao đ ng v i ng i lao đ ng. Do đó,ạ ộ ượ ợ ồ ộ ớ ườ ộ
h p đ ng lao đ ng ký k t ngày 01/9/2015 gi a anh D và Chi nhánh Công tyợ ồ ộ ế ữ
Quang  Đ c t i Hà N i có hi u l c pháp lu t.ứ ạ ộ ệ ự ậ

Theo  Quy t đ nh s  ế ị ố  01/2016/QĐ-QĐHN  ngày 31/01/2016 c a Chi nhánhủ
Công ty Qt i Hà N i  thì Chi nhánh Công ty Q t i Hà N i ch m d t h p đ ngạ ộ ạ ộ ấ ứ ợ ồ
lao đ ng v i anh D vì lý do anh D có đ n xin ch m d t h p đ ng lao đ ng.ộ ớ ơ ấ ứ ợ ồ ộ

Tuy nhiên, quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa  anh D vàả ế ụ ư ạ
Công ty Qđ u xác nh n anh D không có đ n xin ch m d t h p đ ng lao đ ng.ề ậ ơ ấ ứ ợ ồ ộ

 Công ty Qcho r ng Công ty  Qch m d t h p đ ng lao đ ng v i anh D  vìằ ấ ứ ợ ồ ộ ớ
lý do anh D th ng xuyên không hoàn thành công vi c  theo h p đ ng lao đ ngườ ệ ợ ồ ộ
và xu t  trình 05 th  đi n t  g i  cho anh D,  đó là  các th  đi n t    ngàyấ ư ệ ử ử ư ệ ử
21/8/2015; 25/12/2015; 28/11/2015; 10/12/2015; 18/12/2015 đ  ch ng minh anhể ứ
D th ng xuyên không hoàn thành nhi m  v  theo h p đ ng lao đ ng.ườ ệ ụ ợ ồ ộ

Anh D xác nh n có nh n đ c 04 ậ ậ ượ  th  đi n t , đó là th   ngày 25/12/2015ư ệ ử ư
v  vi c thông báo ch m d t HĐLĐ; th  ngày 28/11/2015 v  báo cáo hi u quề ệ ấ ứ ư ề ệ ả
công vi c; th  ngày 21/8/2015 v  vi c Công ty khen anh đ  ký h p đ ng laoệ ư ề ệ ể ợ ồ
đ ng chính th c; th  ngày 18/12/2015 v  vi c s  đình ch  vai trò qu n lý chiộ ứ ư ề ệ ẽ ỉ ả
nhánh c a anh t i Hà N i. Anh  không nh n đ c th  ngày 10/12/2015. ủ ạ ộ ậ ượ ư Công ty
ch a l p biên b n nh c nh  anh l n nào v  vi c không hoàn thành công vi cư ậ ả ắ ở ầ ề ệ ệ
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theo h p đ ng lao đ ng, b n thân anh v n hoàn thành công vi c theo h p đ ngợ ồ ộ ả ẫ ệ ợ ồ
lao đ ng.ộ

Nh n th y,  theo  quy  đ nh  t i  đi u  12  Ngh  đ nh  05/2015/NĐ-CP ngàyậ ấ ị ạ ề ị ị
12/01/2015 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s  n iủ ủ ị ế ướ ẫ ộ ố ộ
dung c a B  lu t lao đ ng  thì : “ủ ộ ậ ộ Ng i s  d ng lao đ ng ph i quy đ nh c  thườ ử ụ ộ ả ị ụ ể
tiêu chí đánh giá m c đ  hoàn thành công vi c trong quy ch  c a doanh nghi p,ứ ộ ệ ế ủ ệ
làm c  s  đánh giá ng i lao đ ng th ng xuyên không hoàn thành công vi cơ ở ườ ộ ườ ệ
theo h p đ ng lao đ ng. …..”ợ ồ ộ .

Quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa, Công ty Qtrình bày Côngả ế ụ ư ạ
ty ch a ban hành  quy ch   đánh giá m c đ  hoàn thành nhi m v  c a ng iư ế ứ ộ ệ ụ ủ ườ
lao đ ng,  Công ty  ch  có n i quy lao đ ng đã đ c s  lao đ ng th ng binh xãộ ỉ ộ ộ ượ ở ộ ươ
h i qu n  ộ ậ Tân Bình thành ph  H  Chí Minh ố ồ  thông qua nh ng trong b n n i quyư ả ộ
không quy đ nh c  th  tiêu chí  đánh giá m c đ  hoàn thành công vi c c aị ụ ể ứ ộ ệ ủ
ng i lao đ ng.ườ ộ

Nh  v y, Công ty Qkhông ch ng minh đ c anh D th ng xuyên khôngư ậ ứ ượ ườ
hoàn  thành công vi c theo h p đ ng  mà đã  đ n ph ng ch m d t h p đ ngệ ợ ộ ơ ươ ấ ứ ợ ồ
lao đ ng v i anh D là trái pháp lu t, trái đi m a kho n 1 Đi u 38 B  lu t laoộ ớ ậ ể ả ề ộ ậ
đ ng.ộ

Do đó, h y quy t đ nh s   01/2016/QĐ-QĐHN  ngày 31/01/2016 c a Chiủ ế ị ố ủ
nhánh Công ty Q. Công ty Qph i nh n anh D tr  l i làm vi c và thanh toán ti nả ậ ở ạ ệ ề
l ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t   nh ng ngày không đ c làm vi c, 07ươ ả ể ộ ả ể ế ữ ượ ệ
ngày phép và hai tháng ti n l ng  theo quy đ nh t i Đi u 42 B  lu t lao đ ng.ề ươ ị ạ ề ộ ậ ộ

Tuy nhiên, anh D không yêu c u Công ty Q nh n tr  l i làm vi c vì h pầ ậ ở ạ ệ ợ
đ ng lao đ ng đã h t h n ngày 31/8/2016, nên  Công ty Q ph i tr  anh D  ti nồ ộ ế ạ ả ả ề
l ng,  b o hi m xã h i   nh ng ngày anh D không đ c làm vi c t  ngàyươ ả ể ộ ữ ượ ệ ừ
01/02/2016  đ n ngày 31/8/2016, 07 ngày phép ế và hai tháng ti n l ng.ề ươ

[3]. V  ti n l ng Công ty Q ph i tr  cho anh D:ề ề ươ ả ả

Anh D  căn  c   vào h p đ ng công vi c th i h n 03 tháng ký ngày  ứ ợ ồ ệ ờ ạ  01
tháng 6 năm 2015 do  hai bên th a th a thu n là 20.000.000 đ ng/tháng cùngỏ ỏ ậ ồ
1.000.000 đ ng ph  c p xăng xe, đi n tho i và căn c  vào th c t  hàng thángồ ụ ấ ệ ạ ứ ự ế
Công ty Qtr  anh ti n l ng và ph  c p xăng xe, đi n tho i  là 21.000.000ả ề ươ ụ ấ ệ ạ
đ ng/tháng qua tài kho n t i Ngân hàng nên anh đ  ngh  Tòa án l y m c l ngồ ả ạ ề ị ấ ứ ươ
là 20.000.000 đ ng/tháng làm căn c  đ  gi i quy t ch  đ  khi ch m d t h pồ ứ ể ả ế ế ộ ấ ứ ợ
đ ng lao đ ng.ồ ộ

Công ty Qtrình bày n u ph i b i th ng thì  m c  l ng làm căn c  đế ả ồ ườ ứ ươ ứ ể
tính ch  đ  cho anh D là m c l ng ghi trong h p đ ng lao đ ng.ế ộ ứ ươ ợ ồ ộ

 Xét th y, quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa Công ty Qxácấ ả ế ụ ư ạ
nh n  m c l ng  bình quân c a  6 tháng li n k  tr c khi anh D b  ch m d tậ ứ ươ ủ ề ề ướ ị ấ ứ
h p đ ng lao đ ng là ợ ồ ộ 21.000.000 đ ng và xu t trình ồ ấ b ng  kê  các kho n thanh toánả ả
cho anh D t  tháng 9 năm 2015 đ n tháng 01/2016, c  th : ừ ế ụ ể

8



 L ng th i gian: 9.238.000 đ ng .ươ ờ ồ

 Th a thu n b  sung theo công vi c: 10.762.000 đ ng.ỏ ậ ổ ệ ồ

Ph  c p xăng xe, đi n tho i: 1000.000 đ ng.ụ ấ ệ ạ ồ

T ng 21.000.000 đ ng.       ổ ồ

Nh  v y,  m c l ng 20.000.000 đ ng/tháng làm căn c  đ  tính ch  đư ậ ứ ươ ồ ứ ể ế ộ
cho anh D là có căn c  và  Công ty Q ph i tr   anh D các kho n sau:ứ ả ả ả

1. Ti n l ng nh ng ngày anh D không đ c làm vi c t  tháng 02/2016ề ươ ữ ượ ệ ừ
đ n tháng 8/2016  là 07 tháng:ế

20.000.000 đ ng/thángồ   x  07 tháng =140.000.000 đ ng;ồ

2.  B o hi m xã h i:  Theo quy đ nh c a Lu t vi c làm  và Lu t b o hi mả ể ộ ị ủ ậ ệ ậ ả ể
xã h i thì ng i s  d ng lao đ ng ph i đóng: b o hi m xã h i  18%, b o hi mộ ườ ử ụ ộ ả ả ể ộ ả ể
th t nghi p 1%, b o hi m y t  là 3% , t ng là 22%/tháng. ấ ệ ả ể ế ổ

 10.430.000đ ng  x 22%/tháng x 7 tháng = 16.062.200 đ ng;ồ ồ

3. Hai tháng ti n l ng theo kho n 1 Đi u 42 B  lu t lao đ ng:ề ươ ả ề ộ ậ ộ

20.000.000 đ ng/thángồ   x  02 tháng =40.000.000 đ ng;ồ

4. Phép 07 ngày c a 07 tháng (2/2016 đ n 8/2016): ủ ế

20.000.000/ 26 ngày công x 07 ngày = 5.384.000 đ ng.ồ

T ng c ng Công ty Qph i thanh toán tr  anh D : 201.446.200 đ ng.ổ ộ ả ả ồ

[4]. Đ i  v i yêu c u tr  ố ớ ầ ả ph  c p xăng xe, đi n tho i c a ụ ấ ệ ạ ủ 07 tháng (t  ừ 2 /
2016 đ n tháng 8/2016) là  1000.000 đ ng x 7 tháng = 7000.000 đ ng.ế ồ ồ

Xét th y,  t  ngày 01/ 0ấ ừ 2/2016 đ n ngày 31/ 8/2016 là  th i gian anh Dế ờ
không làm vi c nên anh D không đ c  ph  c p xăng xe, đi n tho i c a th iệ ượ ụ ấ ệ ạ ủ ờ
gian này. 

   [5]. V  án phí: ề Anh D đ c mi n án phí lao đ ng.ượ ễ ộ

Công ty Qph i ch u án phí đ i v i s  ti n ph i tr  anh D là:ả ị ố ớ ố ề ả ả

201.446.200 đ ngồ  X 3% = 6.043.386 đ ngồ

   [6].Quy n kháng cáo:ề  Anh D và Công ty Qđ c quy n kháng cáo b nượ ề ả
án trong h n 15 ngày k  ngày tuyên án.ạ ể

QuyÕt ®Þnh:

Căn c   kho n 1 Đi u 32;  ứ ả ề đi m c kho n 1 Đi u 35 và đi m b kho n 1ể ả ề ể ả
Đi u 39;   Đi u 271; Đi u 273 c a  B  lu t t  t ng dân s .ề ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự

Đi m a kho n 1 Đi u 38, Đi u 42 c a B  lu t lao đ ng.ể ả ề ề ủ ộ ậ ộ
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      Căn c  Đi u 12 c a Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 ứ ề ủ ị ế ngµy 30 tháng
12 năm 2016  c a  ủ Ủy ban Thêng vô Quèc héi quy ®Þnh vÒ m c thuứ ,
mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí l  phí Tòa án.ễ ả ộ ả ử ụ ệ

Xö:

1. Ch p nh n yêu c u ấ ậ ầ  kh i ki n v  vi c b  đ n ph ng ch m d t h pở ệ ề ệ ị ơ ươ ấ ứ ợ
đ ng lao đ ng c a anh Nguy n Duy D  đ i v i ồ ộ ủ ễ ố ớ Công ty TNHH d ch v  tr  thínhị ụ ợ
Q.

 2. H y ủ đ nh s  01/2016/QĐ-QĐHN  ngày 31/01/2016 c a Chi nhánh Côngị ố ủ
ty Qt i Hà N i.ạ ộ

3. Ghi nh n s  t  nguy n c a anh Nguy n Duy D không yêu c u Công tyậ ự ự ệ ủ ễ ầ
TNHH d ch v  tr  thính Qnh n tr  l i làm vi c.ị ụ ợ ậ ở ạ ệ

 4.  Công ty TNHH d ch v  tr  thính Qph i tr   anh Nguy n Duy D cácị ụ ợ ả ả ễ
kho n ti n sau:ả ề

+ Ti n l ng nh ng ngày không đ c làm vi c: 140.000.000 đ ng (m tề ươ ữ ượ ệ ồ ộ
trăm b n m i tri u đ ng).ố ươ ệ ồ

+ Ti n b o hi m xã h i:  ề ả ể ộ 16.062.200 đ ng (m i sáu tri u không trăm sáuồ ườ ệ
hai nghìn hai trăm đ ng).ồ

+ Ti n 07 ngày phép:  5.384.000 đ ng (năm tri u  ba trăm tám t  nghìnề ồ ệ ư
đ ng).ồ

+  Hai  tháng  ti n  l ng  theo  kho n  1  Đi u  42  B  lu t  lao  đ ng:ề ươ ả ề ộ ậ ộ
40.000.000 đ ng (b n m i tri u đ ng).ồ ố ươ ệ ồ    

T ng c ng các kho n Công ty TNHH d ch v  tr  thính Qph i  tr  anhổ ộ ả ị ụ ợ ả ả
Nguy n Duy D  201.446.200 đ ng  (hai trăm linh m t tri u b n trăm b n sáuễ ồ ộ ệ ố ố
nghìn hai trăm đ ng).ồ

K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án choể ừ ơ ầ ủ ườ ượ
đ n khi thi hành xong t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án cònế ấ ả ả ề ả
ph i ti p t c ch u kho n ti n tr  lãi c a s  ti n còn ph i thi hành theo m c lãiả ế ụ ị ả ề ả ủ ố ề ả ứ
su t theo quy đ nh c a kho n 2 Đi u 468 B  lu t dân s  năm 2015.ấ ị ủ ả ề ộ ậ ự

  5. VÒ ¸n phÝ: Anh Nguy n Duy D  đ c mi n án phí lao đ ng s  th m.ễ ượ ễ ộ ơ ẩ

Công ty TNHH d ch v  tr  thính Qị ụ ợ ph i ch u  ả ị 6.043.386  đ ng (sáu tri uồ ệ
không trăm b n ba nghìn ba trăm tám m i sáu đ ng).ố ươ ồ

KÓ tõ ngµy b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt theo quy ®Þnh t¹i
§iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù th× ngưêi ®ưîc thi hµnh ¸n d©n
sù, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tháa thuËn thi hµnh
¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ
cưìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6; đi u 7 và đi uề ề
9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®ưîc thùc hiÖn
theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 luËt thi hµnh ¸n d©n sù.

Anh Nguy n Duy D và Công ty TNHH d ch v  tr  thính Qcã quyÒn kh¸ngễ ị ụ ợ
c¸o b¶n ¸n trong th i ờ  h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn án.
N i nh nơ ậ : TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
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- VKSND qu n Ba Đình;ậ
- Chi c c THA DS qu n Ba Đình;ụ ậ
- TAND TP. Hà N i;ộ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s ;V.phòng.ư ồ ơ

 Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

Đ ng Th  Laiồ ị
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